
 
 

 

 

CUNG CẤP XĂNG, DẦU DO-FO | DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG | VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU 

Chúng tôi tạo ra Công ty đón nhận sự quan tâm của Quý khách hàng dựa trên triết lý của sự tin tưởng.  

Hân hạnh đón nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng./. 

 

1 1 

Số - Number 011/BBG/2020 Người báo giá Phạm Thanh Xuân 

Ngày - Date 05/01/2020 Số điện thoại 0989.411412 

BÁO GIÁ 
QUOTATION 

Kính gửi – Messrs: Quý Khách hàng 

Địa chỉ - Add  

Liên hệ - Contact  

Điện thoại - Tel  Email: 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và tín nhiệm 

của quý khách khi lựa chọn hớp tác cùng công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý khách, công ty 

chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau: 

We are Seagull Petrotrans JSC truly appreciate your trust as choosing to cooperate with us. As your 

request, we now send to you the quotation as below: 

TT 
Mô tả 

Description 
ĐVT 

Giá tham khảo 

(VNĐ) 

Cột bơm xăng dầu điện tử RTC-XE, Cột nhập khẩu nguyên chiếc, bơm lường TATSUNO, màn hiển 

thị LCD loại 2 bảng bấm, cột bơm cao 1,95m bằng tole sơn tĩnh điện mầu đen trắng mới 100%. Mô 

tơ 3 pha 380V, có máy in thông tin sau bán hàng và bảng LED điện tử chạy quảng cáo 

1 

 

 
 

Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

40 lít/phút 
Cột 96.800.000  

Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

70 lít/phút 
Cột 100.100.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+40) lít/phút 
Cột 169.400.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+70) lít/phút 
Cột 171.600.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(70+70) lít/phút 
Cột 173.800.000  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

- Hàng hóa được bảo hành 1 năm kể từ khi bàn giao sử dụng. 

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU 

Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

VPGD: 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Tel/ Fax: +84 225 8832.313 

HOTLINE: 0989.411412 

Email: prm@sptc.com.vn | Zalo: 0989.411412 

Website: http://sptc.com.vn  



 
 

 

 

CUNG CẤP XĂNG, DẦU DO-FO | DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG | VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU 

Chúng tôi tạo ra Công ty đón nhận sự quan tâm của Quý khách hàng dựa trên triết lý của sự tin tưởng.  

Hân hạnh đón nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng./. 
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Số - Number 012/BG/2020 Người báo giá Phạm Thanh Xuân 

Ngày - Date 05/01/2020 Số điện thoại 0989.411412 

BÁO GIÁ 
QUOTATION 

Kính gửi – Messrs: Quý Khách hàng 

Địa chỉ - Add  

Liên hệ - Contact  

Điện thoại - Tel  Email: 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và tín nhiệm 

của quý khách khi lựa chọn hớp tác cùng công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý khách, công ty 

chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau: 

We are Seagull Petrotrans JSC truly appreciate your trust as choosing to cooperate with us. As your 

request, we now send to you the quotation as below: 

TT 
Mô tả 

Description 
ĐVT 

Giá tham khảo 

(VNĐ) 

Cột bơm xăng dầu điện tử RTC-XE, Cột nhập khẩu nguyên chiếc, bơm lường TATSUNO, màn hiển 

thị LCD loại 2 bảng bấm, khung cao 2,3m bằng Inox 304, mặt trước sau sơn tĩnh điện mầu trắng và 

xanh mới 100%. Mô tơ 3 pha 380V, có máy in thông tin sau bán hàng và bảng LED điện tử. 

1 

 

 
 

Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

40 lít/phút 
Cột 101.200.000  

Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

70 lít/phút 
Cột 104.500.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+40) lít/phút 
Cột 173.800.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+70) lít/phút 
Cột 176.000.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(70+70) lít/phút 
Cột 178.200.000  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

- Hàng hóa được bảo hành 1 năm kể từ khi bàn giao sử dụng. 

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU 

Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

VPGD: 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Tel/ Fax: +84 225 8832.313 

HOTLINE: 0989.411412 

Email: prm@sptc.com.vn | Zalo: 0989.411412 

Website: http://sptc.com.vn  



 
 

 

 

CUNG CẤP XĂNG, DẦU DO-FO | DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG | VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU 

Chúng tôi tạo ra Công ty đón nhận sự quan tâm của Quý khách hàng dựa trên triết lý của sự tin tưởng.  

Hân hạnh đón nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng./. 
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Số - Number 012A/BG/2020 Người báo giá Phạm Thanh Xuân 

Ngày - Date 05/01/2020 Số điện thoại 0989.411412 

BÁO GIÁ 
QUOTATION 

Kính gửi – Messrs: Quý Khách hàng 

Địa chỉ - Add  

Liên hệ - Contact  

Điện thoại - Tel  Email: 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và tín nhiệm 

của quý khách khi lựa chọn hớp tác cùng công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý khách, công ty 

chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau: 

We are Seagull Petrotrans JSC truly appreciate your trust as choosing to cooperate with us. As your 

request, we now send to you the quotation as below: 

TT 
Mô tả 

Description 
ĐVT 

Giá tham khảo 

(VNĐ) 

Cột bơm xăng dầu điện tử RTC-XE, Cột nhập khẩu nguyên chiếc, bơm lường TATSUNO, màn hiển 

thị LCD loại 2 bảng bấm, khung cao 2,3m bằng Inox 304, mặt trước sau sơn tĩnh điện mầu trắng và 

xanh mới 100%. Mô tơ 3 pha 380V, có máy in thông tin sau bán hàng và bảng LED điện tử. 
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Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

40 lít/phút 
Cột 104.500.000  

Cột 1 vòi bơm lưu lượng 

70 lít/phút 
Cột 107.800.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+40) lít/phút 
Cột 176.000.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(40+70) lít/phút 
Cột 178.200.000  

Cột 2 vòi bơm lưu lượng 

(70+70) lít/phút 
Cột 180.400.000  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

- Hàng hóa được bảo hành 1 năm kể từ khi bàn giao sử dụng. 

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU 

Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

VPGD: 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Tel/ Fax: +84 225 8832.313 

HOTLINE: 0989.411412 

Email: prm@sptc.com.vn | Zalo: 0989.411412 

Website: http://sptc.com.vn  



 
 

 

 

CUNG CẤP XĂNG, DẦU DO-FO | DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG | VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU 

Chúng tôi tạo ra Công ty đón nhận sự quan tâm của Quý khách hàng dựa trên triết lý của sự tin tưởng.  

Hân hạnh đón nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng./. 
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Số - Number 014/BG/2020 Người báo giá Phạm Thanh Xuân 

Ngày - Date 05/01/2020 Số điện thoại 0989.411412 

BÁO GIÁ 
QUOTATION 

Kính gửi – Messrs: Quý Khách hàng 

Địa chỉ - Add  

Liên hệ - Contact  

Điện thoại - Tel  Email: 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và tín nhiệm 

của quý khách khi lựa chọn hớp tác cùng công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý khách, công ty 

chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau: 

We are Seagull Petrotrans JSC truly appreciate your trust as choosing to cooperate with us. As your 

request, we now send to you the quotation as below: 

TT 
Mô tả 

Description 
ĐVT 

Giá tham khảo 

(VNĐ) 

Cột bơm xăng dầu điện tử RTC-XE, loại 4 vòi bơm lưu lượng (40+40+40+40) lít/ phút, nhập khẩu 

nguyên chiếc mới 100%, khung cao 2,3m bằng Inox 304, mặt trước sau sơn tĩnh điện mầu trắng và 

xanh; Cột bơm đã được tích hợp hệ thống máy in thông tin sau bán hàng và đèn LED chạy quảng cáo 

1 

 

Cột 4 vòi bơm lưu lượng 

40+40+40+40 lít/phút 

(Bán độc lập cả 4 vòi 

cùng lúc) 

Cột 275.100.000  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

- Hàng hóa được bảo hành 2 năm kể từ khi bàn giao sử dụng. 

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU 

Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

VPGD: 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Tel/ Fax: +84 225 8832.313 

HOTLINE: 0989.411412 

Email: prm@sptc.com.vn | Zalo: 0989.411412 

Website: http://sptc.com.vn  



 
 

 

 

CUNG CẤP XĂNG, DẦU DO-FO | DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG | VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU 

Chúng tôi tạo ra Công ty đón nhận sự quan tâm của Quý khách hàng dựa trên triết lý của sự tin tưởng.  

Hân hạnh đón nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Khách hàng./. 
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Số - Number 015/BG/2020 Người báo giá Phạm Thanh Xuân 

Ngày - Date 05/01/2020 Số điện thoại 0989.411412 

BÁO GIÁ 
QUOTATION 

Kính gửi – Messrs: Quý Khách hàng 

Địa chỉ - Add  

Liên hệ - Contact  

Điện thoại - Tel  Email: 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và tín nhiệm 

của quý khách khi lựa chọn hớp tác cùng công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý khách, công ty 

chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau: 

We are Seagull Petrotrans JSC truly appreciate your trust as choosing to cooperate with us. As your 

request, we now send to you the quotation as below: 

TT 
Mô tả 

Description 
ĐVT 

Giá tham khảo 

(VNĐ) 

Cột bơm xăng dầu điện tử RTC-XE, loại 6 vòi bơm lưu lượng (40+40+40+40 +40+40) lít/ phút, nhập 

khẩu mới100%, khung cao 2,3m bằng Inox 304, mặt trước sau sơn tĩnh điện mầu trắng và xanh; Cột 

bơm đã được tích hợp hệ thống máy in thông tin sau bán hàng và đèn LED chạy quảng cáo. 

1 

 

Cột 6 vòi bơm lưu lượng 

40+40+40+40+40+40 

lít/phút 

(Bán độc lập cả 6 vòi 

cùng lúc) 

Cột 342.300.000  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

- Hàng hóa được bảo hành 2 năm kể từ khi bàn giao sử dụng;  

- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU 

Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

VPGD: 156-160 Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Tel/ Fax: +84 225 8832.313 

HOTLINE: 0989.411412 

Email: prm@sptc.com.vn | Zalo: 0989.411412 

Website: http://sptc.com.vn  

 


